Bài 28

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC

(Cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX)

Tiết 63
I- VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT

I-MỤC TIÊU BÀI HỌC:


1. Về kiến thức: Sự phát triển rực rỡ của văn học nghệ thuật-nhất là văn học dân gian, các công trình tiêu biểu trong thời kỳ này, đặc biệt là ở Thừa Thiên Huế.
2. Về tư tưởng: Trân trọng, ngưỡng mộ, tự hào đối với những thành tựu văn hoá mà ông cha ta đã sáng tạo. Góp phần hình thành ý thức, thái độ bảo vệ và phát huy các di sản văn hoá 

3. Về kỹ năng: Tìm hiểu văn hóa địa phương.

II-THIẾT BỊ, TÀI LIỆU CẦN CHO BÀI GIẢNG:


-Tranh ảnh, tài liệu về các công trình kiến trúc thời Nguyễn.


-Các điệu hò, điệu lý.

III- HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:


1. Kiểm tra bài cũ:
Kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân chống lại triêu đình phong kiến nhà Nguyễn? Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử?

2.Bài mới:

*Giới thiệu bài: Cuối thế kỷ XVIII- đầu thế kỷ XIX, xã hội phong kiến VN nhiều biến động, trong hoàn cảnh đó văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhất là ở Huế, từ đầu thế kỷ XIX là kinh đô của triều Nguyễn, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.
	H:Văn học dân gian gồm những thể loại nào?

TL:Tục ngữ, ca dao, hò, vè, truyện thơ dài, truyện trạng.

H: Kể một vài tác phẩm mà em biết?

TL: HS sẽ kể truyện Trạng Quỳnh, vè chàng Lía...

H:Một số câu tục ngữ, ca dao ở Huế mà em biết?

TL: theo sự hiểu biết của HS

H: Văn học viết có những những tác giả, tác phẩm tiêu biểu nào?

TL:Dựa vào SGK và kiến thức văn học mà các em đã học.

GV: Trong số các tác giả thì Nguyễn Du là tiêu biểu nhất, được đánh giá là danh nhân văn hoá thế giới. GV nhấn mạnh nội dung truyện Kiều. Có thể giới thiệu một đoạn trích. (lưu ý HS sẽ học trong văn học)
H:Trong các tác giả, tác phẩm có điều gì mới? 

TL: Có nhiều tác giả nữ. Nội dung các tác phẩm nói lên cuộc đấu tranh cho quyền sống của phụ nữ. Phản ánh sâu sắc xã hội đương thời, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

GV: "Ví đây đổi phận làm trai được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu" (Hồ Xuân Hương)

Ở Huế có các nhà thơ Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương, vua Tự Đức…

H: Tại sao văn học thời kỳ này lại phát triển rực rỡ?

TL:Đây là giai đoạn khủng hoảng của chế độ phong kiến, là giai đoạn bão táp sôi động trong lịch sử, văn học phản ánh hiện thực xã hội.

H: Nghệ thuật dân gian bao gồm những thể loại nào? Ví dụ.
TL: Hát quan họ, hát ví, hát đối, các điệu lý, điệu hò ở khắp các miền đất nước. mỗi miềm, mỗi dân tộc đều có lời ca, điệu múa riêng góp phần vào sự phong phú của văn hóa dân tộc.
H: Kể tên (có thể trình bày) một số làn điệu dân ca của các miền và ở Huế?
HS trả lời theo hiểu biết: riêng ở Huế có Lý Qua đèo, lý Mười thương, Hò giã gạo, Hò ru con,…. 
H:Các loại hình nghệ thuật sân khấu?

HS: Chèo (miền Bắc), tuồng (miền Trung, miền Nam)
Ở Huế còn có Nhã nhạc cung đình, phục vụ cho vua quan… được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Cho HS xem tranh dân gian Đông Hồ, nhận xét về nội dung và nghệ thuật.

Tranh dân gian Đông Hồ mang đậm tính dân tộc, phản ánh, truyền thống yêu nước, cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân. Đây là sáng tạo đặc biệt của nền hội họa dân tộc.
Ở Huế có làng tranh dân gian nào?

Giới thiệu tranh làng Sình ở TT Huế
GV: Cho HS xem ảnh chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ.

H: Nhận xét?

TL:Kiểu kiến trúc đặc sắc, mái uốn cong kiểu cung đình.

Cho HS xem phim về Kinh thành Huế và nêu nhận xét. 
 Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại
H:Ở Huế có làng đúc và công trình đúc đồng nào nổi tiếng?

TL: Phường Đúc ở Huế và 9 đỉnh đồng, 9 khẩu thần công.
H:Em có nhận xét gì về nghệ thuật đúc đồng thời kỳ này?

TL:Nghệ thuật tạc tượng, đúc đồng rất tài hoa.
	1- Văn học:

-Văn học dân gian phát triển rực rỡ, nhiều hình thức phong phú: tục ngữ, ca dao, truyện thơ,  tiếu lâm...

-Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển: tiêu biểu là truyện Kiều.

=>Phản ánh cuộc sống xã hội và nguyện vọng của nhân dân.

2. Nghệ thuật: 

-Văn nghệ dân gian: quan họ, các điệu lý, điệu hò..
- Nghệ thuật sân khấu: chèo, tuồng, 

-Tranh dân gian đậm đà bản sắc dân tộc: Đông Hồ, làng Sình

-Kiến trúc: Chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ độc đáo. Hoàng thành và các lăng tẩm Huế đồ sộ

-Nghệ thuật tạc tượng, đúc đồng rất tài hoa.



3.Củng cố: Nêu nhận xét của em về văn học, nghệ thuật nước ta cuối thế kỷ XVIII, nửa đầu thế kỷ XIX. Vì sao ở Huế lại phát triển nhất?

4. Hoạt động nối tiếp: 

 Hướng dẫn HS làm bài tập tìm hiểu theo 4 nhóm, GV có thể cho HS trình bày sản phẩm trong tiết bài tập, chấm điểm, khuyến khích kỹ năng làm việc theo nhóm, trình bày... của HS
Nhóm 1: một công trình kiến trúc ở Huế

Nhóm 2: một số làn điệu dân ca Huế

Nhóm 3: ẩm thực Huế

Nhóm 4: một làng nghề truyền thống ở Huế.
